Phần thứ nhất
THUYẾT MINH DỰ ÁN
I. Sự cần thiết phải đầu tư phát triển nghề
1. Căn cứ pháp lý
2. Bối cảnh
3. Thực trạng đào tạo nghề của đơn vị
Nhà trường được sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các Nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển ngành giáo dục đào tạo thành phố, các chính sách về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng và phát triển Nhà trường.
Chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố quy hoạch xây dựng nhà trường thành Trường trọng điểm chất lượng cao. 
a. [bookmark: _Toc375811855][bookmark: _Toc374644775][bookmark: _Toc373162564]Đánh giá về thực trạng đất đai và diện tích sử dụng
Tổng diện tích đất: 50,646.6 m2 
Tổng diện tích sàn xây dựng: 24,492 m2 
Trong đó :
-  Diện tích giảng đường, phòng học: 		5.181 m²
-  Diện tích thư viện: 				608 m²
-  Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 	7.890 m²
-  Diện tích nhà làm việc: 				1.613 m²	
-  Sân thể thao: 					8.700 m²
-  Vườn hoa, cây cảnh:				 2.000 m²
-  Hội trường: 					848 m²
-  Đường nội bộ:					 583 m2
	Đến năm 2014, chưa được sự quan tâm đầu tư nguồn lực tài chính để phát triển cơ sơ sở vật chất theo định hướng của các chủ trương, chính sách của Đảng bộ và Chính quyền thành phố đối với Trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Dù được cải tạo nâng cấp nhưng hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm chưa được hiện đại hóa. Hệ thống phòng học chưa phù hợp nên chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo theo hệ tín chỉ. Dù đã cố gắng nhưng đến nay trường chưa có đủ các hệ thống phòng học thực hành cho một số ngành học, như ở khoa Cơ khí chưa có phòng thí nghiệm đo lường kỹ thuật... 
Một số công trình đã hoàn thiện: sân trường, hội trường, phòng làm việc cho giảng viên, thư viện, phòng thực hành thí nghiệm,.. Diện tích sàn sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập tính bình quân trên đầu học sinh sinh viên năm học 2011 – 2012  là 1,73m², năm học 2012 – 2013 là 1,94m². Đối với trường đào tạo chuyên ngành kỹ thuật thì chỉ số này là rất thấp. Trên 80% diện tích các xưởng thực tập chưa đủ rộng, chưa đảm bảo sự thông thoáng, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp . 
1. Còn thiếu phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập. Trên 85% diện tích nhà xưởng, lớp học và phòng làm việc được xây dựng từ năm 1965. Do vậy quy mô và diện tích sử dụng phòng thí nghiệm, xưởng thực tập chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học của trường chuyên đào tạo về kỹ thuật. Trang thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ.
[bookmark: _Toc375811858]2. Thực trạng các khoa 
Từ năm 2010 đến năm 2014, Nhà trường đã đầu tư tập trung theo hướng hiện đại cho các khoa nghề và môn học chuyên ngành Điện – Điện tử, Cơ khí chính xác, Động lực, Công nghệ thông tin… Ngoài ra, nhà trường đã đầu tư một số phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu các chuyên ngành đào tạo:
1. 02 Xưởng Tiện với 13 máy Tiện, 10 máy Phay;
1. Phòng Cơ điện tử; 
1. 01 Phòng Lab;
1. Phòng Multimedia;
1. Phòng Điện tử viễn thông; 
1. Phòng thực hành thí nghiệm điện Ôtô; 
1. Bổ sung gần 500 máy vi tính cấu hình cao phục vụ ngành học công nghệ thông tin (Quản trị mạng, Lắp ráp máy...) và các chuyên ngành đào tạo khác.
2.1. Thư viện: 
	Thư viện là ở vị trí trung tâm của trường, có diện tích rộng, thoáng nên thuận lợi cho học tập, nghiên cứu tại thư viện của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên do đó cần phải trang bị công nghệ:
	- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện. Thư viện của trường đã được trang bị một đường truyền Internet cáp quang phục vụ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên tra cứu tài liệu trên mạng miễn phí.
1. Từng bước thực hiện xây dựng thư viện số và đến nay đã thực hiện được trang web thư viện số.
1. Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ và lưu hành sách cùng tài liệu tham khảo.
1. Thư viện có danh mục tra cứu cho từng môn học, giúp bạn đọc tra cứu, tìm tài liệu nhanh, chính xác.
1. Thư viện có đủ các loại sách cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học tập, đáp ứng mục tiêu đào tạo.
2.2.  Khoa Điện – Điện tử:
Khoa Điện – Điện tử hiện có 26 phòng dạy thực hành, trang bị máy móc thiết bị theo môn học:
Hiện nay, máy móc thiết bị khoa Điện - Điện tử cũ kỹ, lạc hậu chiếm đến 60%, thiếu về số lượng, không đồng bộ về chủng loại.. 
Kể từ năm học 2012-2013, số môn học mới đào tạo mang tính chuyên sâu, nhưng hiện tại Trường chưa có kinh phí trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho môn học này, chưa có các phòng thí nghiệm hiện đại và đồng bộ. 
Năm 2013 – 2015 được xác định là tăng cường bổ sung mới và thay thế thiết bị hư cũ lạc hậu, theo kế hoạch nhà trường trang bị 11 phòng thực hành, 01 phòng phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu cơ bản, đồng bộ của chương trình đào tạo
2.3.  Khoa Cơ khí:
Khoa Cơ khí hiện có 08 xưởng thực hành, trang thiết bị máy móc được đầu tư . Tình trang máy móc thiết bị hư hỏng, cũ, lạc hậu  nhà trường vẫn phải đưa vào phục vụ giảng dạy do số lượng máy thiếu nhiều không đủ đáp ứng cho từng nhóm thực tập (25 học sinh/nhóm).
Các phòng thí nghiệm phục vụ ngành học kỹ thuật cơ khí, cơ khí chính xác và cơ khí chế tạo hầu như chưa có, các em chỉ được học lý thuyết mà không có thực hành
Nhà trường đầu tư theo 2 giai đoạn, giai đoạn 2013 – 2015 tập trung vào việc trang bị bổ sung và đại tu máy Tiện, máy Phay đủ về số lượng và đồng bộ về chủng loại đáp ứng cho từng nhóm sinh viên thực tập.
2.4.  Khoa Động lực:
Khoa Động lực hiện có 10 xưởng thực hành trang thiết bị. Máy móc thiết bị hiện tại chỉ đáp ứng dạy cơ bản, phần lớn học sinh chưa có cơ hội tiếp cận với máy móc thiết bị công nghệ cao.
2.5. Khoa Công nghệ Thông tin:  
Khoa Công nghệ Thông tin hiện có 17 phòng học vi tính. Máy vi tính hiện có chỉ đáp ứng môn dạy cơ bản, cấu hình chưa phù hợp để chạy, cài đặt các chương trình mới. Thiết bị thực hành môn học an ninh mạng và thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu là thiết bị thực hành nâng cao chưa có.    
2.6. Khoa Công nghệ May – Thời trang:  
Khoa Công nghệ May – Thời trang hiện có 02 xưởng may; 01 phòng thực hành thiết kế rập và 01 phòng vi tính. Máy móc thiết bị không đáp ứng đủ nhu cầu thực tập, 01 xưởng may chỉ có 17 máy may công nghiệp với nhiều chủng loại khác nhau, mỗi xưởng hiện còn thiếu 08 máy may mới đáp ứng đủ cho 01 nhóm học sinh thực tập, máy hư hỏng thường xuyên do sử dụng quá lâu và nhiều. 
3. [bookmark: _Toc375811868][bookmark: _Toc374644787][bookmark: _Toc373162582][bookmark: _Toc373161382]Hạn chế: 
1. Do là trường kỹ thuật, nhu cầu về số lượng máy móc thiết bị rất nhiều, giá trị trang bị cao, việc trang bị cùng lúc là rất khó khăn, chỉ có thể là trang bị nhỏ, lẻ, rời rạc dẫn đến việc trang thiết bị thực tập trong cùng một xưởng, giữa các xưởng trong khoa không đồng bộ, thủ tục còn chậm từ khi đề nghị đến khi mua sắm máy móc thiết bị đã ở thế hệ cũ, chưa đón đầu công nghệ mới trong đào tạo;
1. Xưởng thực tập một số chuyên ngành còn thiếu máy móc thiết bị nên thường xuyên phải bố trí dạy ca 3 ở một số môn học;
1. Một số trang thiết bị thí nghiệm đã lạc hậu, không còn bảo đảm độ chính xác;
1. Kinh phí đầu tư đổi mới trang thiết bị hàng năm còn hạn chế, chưa theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, nơi tập luyện thể chất, vui chơi của sinh viên … chưa đáp ứng đủ, kịp thời theo yêu cầu đào tạo.
Thiếu một số điều kiện cần thiết nhằm hỗ trợ tiện ích cho học sinh sinh viên trong học tập và sinh hoạt như: ký túc xá, căn tin và thư viện hiện đại, tăng cường các hoạt động ngoại khóa…

4. Dự báo nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề đối với các nghề dự kiến đầu tư giai đoạn 2016-2020
5. Đánh giá chung về sự cần thiết phải đầu tư và phát triển dạy nghề
II. Nội dung dự án 
1. Mục tiêu

2. Các hoạt động của dự án (Từng hoạt động của Dự án có chi tiết cho riêng các nghề dự kiến đầu tư)
a. Xây dựng chương trình, giáo trình
b. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề
c. Đào tạo và bồi dưỡng can bộ quản lý dạy nghề
d. Đầu tư về cơ sở vật chất (nhà xưởng, phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm…)
1. Xây dựng mặt bằng tổng thể tại cơ sở chính tại 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình và đền bù, xây dựng cơ sở tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.
[bookmark: _GoBack]- Đến năm 2020, phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, để có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục Đại học Việt Nam và khu vực. Chức năng, nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ có trình độ kỹ thuật trong các lĩnh vực: Cơ điện tử, Công nhệ ô tô, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ may veston, Quản trị mạng máy tính, Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, May thời trang. Quan điểm phát triển của trường dựa trên ba nhân tố: đào tạo kỹ thuật – nghiên cứu khoa học – hợp tác với doanh nghiệp 
- Cùng với kế hoạch trang bị xây dựng cơ sở vật chất bám sát mục tiêu, chương trình, đáp ứng phù hợp với tiến độ đào tạo từng giai đoạn phát triển của trường.
- Căn cứ cơ sở vật chất hiện có, xây dựng kế hoạch trang bị mới hoặc bổ sung máy móc thiết bị đào tạo theo hướng đồng bộ và hiện đại.
[bookmark: _Toc375811906]1. Mục tiêu phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
1. Tập trung đầu tư những công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng bao gồm: Nhà xưởng, lớp học, phòng thực hành, phòng làm việc và cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở 390 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận Tân Bình. Từng bước xây dựng Phân hiệu Củ Chi phấn đấu đến năm 2020 cơ bản xây dựng được các hạng mục: Khu Hành chính + lớp học, khu nhà xưởng thực hành, khu thư viện, khu ký túc xá, khu thể dục và thể thao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thảm cỏ, cây xanh. 
1. Tất cả các phòng học lý thuyết có diện tích sử dụng từ 67m² ÷ 70m²; Các giảng đường có diện tích sử dụng từ 150m² ÷ 250m² có sức chứa từ 130 ÷ 200 HSSV, có từ 3 ÷ 5 giảng đường có diện tích sử dụng > 400m²; Các phòng thí nghiệm có diện tích sử dụng từ >100m²; Các xưởng thực tập chuyên nghành thực tập Cơ khí, Động lực có diện tích sử dụng từ 255m² ÷ 400m²; Các xưởng thực tập chuyên nghành thực tập Điện – Điện tử, Điện lạnh, Công nghệ May - Thời trang  có diện tích sử dụng từ 150m² ÷ 200m². Trung tâm truyền thông Thư viện phải đạt được diện tích >3000m².
1. Xây dựng và phát triển các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành chất lượng cao đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành nghề của Trường.
1. Tăng cường các hoạt động phục vụ đào tạo như thư viện, công tác dịch vụ học tập, ký túc xá,...
1. Đầu tư trang thiết bị máy móc và đồ dùng dạy học đủ, đồng bộ và hiện đại phù hợp với sự đổi mới chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo tín chỉ, nhằm mục đích nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
2. Nhu cầu về cơ sở vật chất 
Phấn đấu xây dựng mới đến năm 2020 và những năm tiếp theo đạt diện tích sàn xây dựng mới về nhà xưởng, lớp học tại 2 cơ sở là 142.865,4m². Trong đó: 
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57]Tại cơ sở 1 số 390 Hoàng Văn Thụ là 45.867,4m². Cụ thể: khối Cơ khí  18.390m², khối Động lực đạt 11.585m²; khối Điện – Điện tử 2.031,4 m2; khối CNTT – Thư viện 3.433m². Khu lớp học lý thuyết 1.134 m2; Nhà thi đấu đa năng 1.296 m2; Ký túc xá 7.998 m2
1. Tại cơ sở 2 xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi là 96.998m². Cụ thể: khối hành chính + lớp học: 24.830m², khối nhà xưởng thực hành 11.010m²; khối Trung tâm nghiên cứu khoa học 9.545m²; khu thể dục thể thao 22.943m²; khối ký túc xá 17.920m²; khối nhà ăn, phục vụ 8.050m²; khu nhà ở công vụ CB – GV – CNV 2.700m².
1. 
	
Tên khoa nghề

	Năm 2013
	Năm 2018
	Năm 2020

	
	Hiện có
	Xây dựng mới + Nâng cấp
(CS1)
	Trang bị mới
	Xây dựng mới + Nâng cấp
(CS1 + CS2)
	Trang bị mới
(CS2)

	 Cơ khí
	08 xưởng
	14
	
	08
	08

	Điện  - Điện tử
	25 xưởng
	10
	10
	22
	22

	Công nghệ Thông tin
	18 phòng máy
	03
	02
	10
	10

	Động lực
	12 xưởng
	12
	
	08
	08

	Điện lạnh
	06 xưởng
	06
	03
	05
	05

	Công nghệ may - Thời trang
	03 xưởng
	01
	
	03
	03

	Khoa Khoa học Cơ bản
	02 phòng lab
	01
	
	02
	02

	Phòng thí nghiệm cho các chuyên ngành
	08 phòng
	12
	
	08
	08

	Phòng nghiên cứu khoa học
	
	
	
	01
	02



a. Tại cơ sở 1:
· Mục tiêu phát triển thư viện: 
	Tăng cường cơ sở vật chất cho thư viện (Đặc biệt xây dựng mới hệ thống các kho sách, tài liệu; hệ thống các phòng phục vụ bạn đọc;…), tiến tới xây dựng thư viện điện tử phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong nhà trường.
Xây dựng hệ thống thông tin cho Thư viện là một nhiệm vụ cấp bách, đồng thời cũng là một mục tiêu lâu dài nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động của Thư viện, giúp Thư viện trường phù hợp và đạt chuẩn trong thời đại mới, thời đại của công nghệ và kinh tế tri thức. Xây dựng hệ thống thông tin cho Thư viện cần được tiến hành từng bước, đảm bảo đưa vào vận hành ngay, phát huy hiệu quả những phần đã được xây dựng, tiến tới gắn kết tất cả các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động xã hội ... của tất cả cộng đồng bạn đọc của Thư viện, từ sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý hành chính .... vào một khối thống nhất.
Thư viện đặt mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin hoàn chỉnh, bao gồm các hệ thống phục vụ các đối tượng trong Thư viện: sinh viên, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý .., phục vụ các mặt hoạt động và các nhu cầu thông tin khác nhau của các đối tượng nêu trên. Các phân hệ của hệ thống thông tin thích hợp đảm bảo thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin cho tất cả các hoạt động diễn ra trong Thư viện.
· Mục tiêu phát triển Khoa Điện – Điện tử: 
Hướng đến đào tạo chuyên ngành điện công nghiệp, điện tử công nghiệp có tay nghề bậc cao đáp ứng yêu cầu cho nhu cầu xã hội trong giai đoạn 2015 – 2020 nhà trường tiến hành trang bị các phòng thực hành đáp ứng yêu cầu chuyên sâu phù hợp với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ. 

· Mục tiêu phát triển Khoa Cơ khí 
Tăng cường máy móc thiết bị thực tập ngành học cơ khí chính xác, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu. Đầu tư một số phòng thí nghiệm để sinh viên nắm chắc hơn về mặt lý thuyết, vững về thực hành. Việc trang bị được thực hiện theo nhu cầu cấp thiết từ cơ bản đến nâng cao. Dự kiến nhu cầu tăng số lượng máy Tiện và máy Phay là 30 cái, và trang bị mới 3 phòng thí nghiệm chuyên ngành cơ khí, 01 xưởng thực hành nguội, 01 phòng học dành cho môn học tự chọn và 01 phòng phương pháp dạy học hiện đại. 
· Mục tiêu phát triển Khoa Động lực: 
Theo xu hướng hiện nay ngành công nghệ ô tô phát triển rất mạnh mẽ, đa dạng về mẫu mã và chủng loại, nhu cầu của người tiêu dùng là rất lớn, đặc biệt thị trường Việt Nam hướng đến việc sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô, phát triển dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng ô tô, năm 2018 hoà nhập thị trường ô tô trên thế giới vì thế việc nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật ngành ô tô là rất cần thiết và cấp bách. Dự kiến trang bị trong giai đoạn này gồm 05 mô hình ô tô đời mới, 01 phòng phương pháp hiện đại, 01 phòng thí nghiệm điện ô tô và 5 phòng thực hành chuyên ngành động lực.
· Mục tiêu phát triển công nghệ thông tin
	Những năm gần đây, ngành công nghệ thông tin là ngành có số lượng sinh viên theo học đông nhất, vì thế nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư cơ sở vật chất, hàng năm đều trang bị bổ sung số lượng lớn máy vi tính cấu hình cao tương thích với môn học công nghệ phần mềm và mạng máy tính. Để phù hợp với kế hoạch qui mô phát triển nhà trường và tiếp nhận sự thay đổi của công nghệ thông tin trong giai đoạn tới nhà trường tiến hành trang bị 02 phòng thực hành môn học an ninh mạng, 02 phòng thực hành mạng viễn thông – truyền số liệu và bổ sung hàng năm máy vi tính nhằm thay thế các máy hư hỏng thanh lý. 
· Mục tiêu phát triển Khoa nhiệt lạnh
Hiện nay, máy móc thiết bị khoa nhiệt lạnh cũ kỹ, lạc hậu chiếm đến 70%, thiếu về số lượng, không đồng bộ về chủng loại. Để giải quyết tình trạng thiếu máy móc thiết bị thực tập, nhà trường đưa vào giảng dạy các mô hình, kho lạnh, thiết bị sấy, tủ đông, tủ điện… là sản phẩm do giảng viên hướng dẫn học sinh lắp ráp trong quá trình thực tập.
Một số môn học mới đào tạo mang tính chuyên sâu, nhưng hiện tại Trường chưa có kinh phí trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho môn học này, chưa có các phòng thí nghiệm hiện đại và đồng bộ. 
· Mục tiêu phát triển Khoa công nghệ may thời trang
Mặc dù là khoa có số lượng sinh viên ít nhất nhưng máy móc thiết bị không đáp ứng đủ nhu cầu thực tập, máy móc thiết bị với nhiều chủng loại khác nhau được trang bị trong nhiều năm, máy may chưa đáp ứng đủ cho 01 nhóm học sinh thực tập, máy hư hỏng thường xuyên do sử dụng quá lâu và nhiều. 
3.3.1.1. Cơ sở 1: 
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	A- TRANG BỊ TẬP TRUNG NGÀNH MŨI NHỌN

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	
	 
	06
	 
	 
	02
	 
	02
	Trang bị  cho các khoa nghề

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	Phòng thực hành
	 
	 02
	
	 
	
	 
	01 
	
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	Phòng  thực hành
	 
	02
	 
	 
	 
	
	 
	01
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	Phòng thực hành
	 
	02 
	
	 
	
	 
	01
	
	Chuyên ngành điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	Phòng thực hành
	 
	02
	 
	
	 
	 
	 
	01
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	Phòng thực hành
	
	01
	01
	 
	 
	 
	 
	01
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	7
	Phòng thực tập CN2
	Phòng thực hành
	
	01
	
	
	
	
	
	
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	8
	Máy Tiện
	Cái
	 
	 
	15
	13(NC)
	07
	 
	 
	20(NC)
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	9
	Máy Tiện CNC
	Cái
	
	
	
	
	
	01
	
	
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	10
	Máy Phay
	Cái
	 
	 
	15 
	
	10(NC)
	15
	06
	09(NC)
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	11
	Máy Phay CNC
	
	
	
	
	
	
	01
	
	
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	12
	Phòng thí nghiệm cơ học
	Phòng thực hành
	 
	01
	 
	 
	 
	01
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	13
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	Phòng thực hành
	 
	 
	01
	 
	 
	 
	
	 01
	Kỹ thuật Cơ khí

	14
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	Phòng thực hành
	 
	01
	 
	 
	 01
	 
	 
	
	Kỹ thuật Cơ khí

	15
	Xưởng nguội
	Xưởng
	
	
	01
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật Cơ khí

	16
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	Phòng thực hành
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	17
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	Cái
	 
	04
	 
	02
	02
	 
	04
	 
	Thực tập tổng hợp – Động lực

	18
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	MH
	
	01
	
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	19
	Phòng thực tập động cơ
	Phòng
	
	01
	
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	20
	Phòng thực tập ô tô
	Phòng
	
	01
	
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	21
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	Phòng thực hành
	 
	01
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	Thực tập động cơ (xăng + dầu)

	22
	Thiết bị đồng sơn
	Phòng thực hành
	 
	01
	 
	 
	 
	01
	 
	 
	Thực tập sửa chữa thân vỏ và sơn xe

	23
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	Phòng thực hành
	 
	 
	01
	 
	 
	 
	01
	 
	Điện Ô tô

	24
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	Phòng thực hành
	1(NC)
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	01
	Thực tập khung gầm ô tô

	25
	Máy vi tính
	Cái
	50
	100
	50
	100
	50
	100
	50
	100
	Công nghệ thông tin

	26
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	Phòng thực hành
	 
	
	 
	01
	 
	 01
	 
	 
	Công nghệ thông tin

	27
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	Phòng thực hành
	 
	 
	01
	 
	 
	01
	 
	 
	Công nghệ thông tín

	B- TRANG BỊ BỔ SUNG

	28
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	Phòng thực hành
	 
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành điều hòa không khí  - Điện lạnh

	29
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật sấy và kỹ thuật lò hơi – Điện lạnh

	30
	Máy móc thiết bị xưởng  thực tập máy lạnh
	Phòng thực hành
	 
	1(NC)
	 
	 
	01
	 
	 
	01
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành máy lạnh

	31
	Máy móc thiết bị xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	Phòng thực hành
	 
	1(NC)
	 
	 
	 
	 
	01
	 
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành lạnh công nghiệp

	32
	Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A
	Bộ
	
	01
	
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	33
	Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C
	MH
	
	01
	
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	34
	Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A
	MH
	
	01
	
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	35
	Xưởng may công nghiệp
	Xưởng
	1(NC)
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	01
	May công nghiệp

	36
	Xưởng cắt
	Xưởng
	 
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	May

	37
	Xưởng thiết kế rập (Phần mềm Lectra/40 licence)
	Bộ
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	May

	38
	Phòng Lab
	Phòng
	 
	 
	 
	 
	01
	 
	 
	 
	Ngoại ngữ



b. Tại Cơ sở 2
Sau khi hoàn thiện phần xây dựng cơ bản, dự kiến tuyển sinh tại cơ sở 2 vào năm học 2019-2020, vì vậy công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phải được thực hiện trong năm 2018, việc trang bị được thực hiện trong 3 năm 2018-2020 theo thứ tự ưu tiên.
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Đơn vị tính
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	03
	03
	
	06 khoa 

	2
	Xưởng tiện 
	Xưởng
	01
	
	01
	Cơ khí

	3
	Xưởng phay
	Xưởng
	01
	
	01
	Cơ khí

	4
	Xưởng nguội
	Xưởng
	01
	
	
	Cơ khí

	5
	Xưởng hàn
	Xưởng
	01
	
	
	Cơ khí

	6
	Xưởng CNC
	Xưởng
	01
	
	
	Cơ khí

	7
	Phòng phương pháp
	Phòng thực hành
	01
	
	
	Cơ khí

	8
	Phòng thí nghiệm cơ học
	Phòng thực hành
	
	01
	01
	Cơ khí

	9
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	Phòng thực hành
	
	01
	01
	Cơ khí

	10
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	Phòng thực hành
	
	01
	01
	Cơ khí

	11
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Cơ khí

	12
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	Cái
	02
	01
	01
	Động lực

	13
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	Cái
	01
	01
	01
	Động lực

	14
	Phòng thực tập động cơ
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	15
	Phòng thực tập ô tô
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	16
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	Hệ thống
	01
	01
	
	Động lực

	17
	Thiết bị đồng sơn
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	18
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	19
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	20
	Xưởng thực hành điện lạnh cơ bản
	Xưởng
	01
	
	01
	Điện lạnh

	21
	Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh
	Xưởng
	01
	
	01
	Điện lạnh

	22
	Xưởng thực hành bảo trì tủ lạnh
	Xưởng
	01
	
	01
	Điện lạnh

	23
	Xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	Xưởng
	01
	
	01
	Điện lạnh

	24
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện lạnh

	25
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện lạnh

	26
	Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A
	Bộ
	01
	
	01
	Điện lạnh

	27
	Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C
	Mô hình
	01
	
	01
	Điện lạnh

	28
	Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A
	Mô hình
	01
	
	01
	Điện lạnh

	29
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện

	30
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện – Điện tử

	31
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện

	32
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện – Điện tử

	33
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện – Điện tử

	34
	Phòng thực tập CN
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện – Điện tử

	35
	Máy vi tính
	Phòng thực hành
	05
	
	01
	Công nghệ Thông tin

	36
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Công nghệ Thông tin

	37
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Công nghệ Thông tin

	38
	Xưởng may công nghiệp
	Xưởng
	01
	
	01
	Công nghệ may thời trang

	39
	Xưởng cắt
	Xưởng
	01
	
	01
	Công nghệ may thời trang

	40
	Xưởng thiết kế rập 
	Xưởng
	01
	
	01
	Công nghệ May thời trang

	41
	Phòng Lab
	Phòng 
	01
	
	01
	Ngoại ngữ



e. Đầu tư thiết bị dạy nghề (bao gồm cả nội dung phát triển hệ thống thông tin, số hóa và mô phỏng hóa các hoạt động quản lý và chương trình đào tạo các nghề trọng điểm)
f. Chi phí chi thường xuyên cho hoạt động đào tạo nghề của đơn vị
3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn
a. Tổng mức đầu tư
Tổng múc đầu tư dự án của các trương gồm các nội dung sau:
- Chi phí đầu tư cho các nội dung của dự án…
Trong đó:
+
+
+ Chi phí xây dựng cơ sở vật chất
Kế hoạch chiến lược phát triển trường đến năm 2020 với mục tiêu phát triển cơ sở vật chất là tập trung vào những công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng bao gồm:nhà xưởng, thư viện, phòng làm việc của giảng viên, phòng thí nghiệm, thực hành. Các công trình dịch vụ cho sinh viên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin, hiện đại hóa giảng đường, xây dựng các  phòng học lớn. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường. Những năm sau 2020 tiếp tục hoàn thiện những hạng mục công trình không nằm trong phân kỳ đầu tư từ 2014 – 2020. Chỉ tiêu đặt ra:
Tại cơ sở 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình:
1. Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử: 
Diện tích xây dựng: 2.031,4 m2
1. Tòa nhà Công nghệ Thông tin và Thư viện:
Diện tích xây dựng: 3.433 m2
1. Tòa nhà Khoa Cơ khí với quy mô xây dựng 5 tầng:
Diện tích xây dựng: 18.390 m2
1. Tòa nhà Khoa Động Lực với quy mô xây dựng 5 tầng:
Diện tích xây dựng: 11.585 m2
1. Khu lớp học lý thuyết với quy mô xây dựng 3 tầng:
Diện tích xây dựng: 1.134 m2
1. Nhà thi đấu đa năng với quy mô xây dựng 1 tầng:
Diện tích xây dựng: 1.296 m2
1. Ký túc xá với quy mô xây dựng 6 tầng:
Diện tích xây dựng: 7.998 m2
Tại cơ sở 2 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi:
1. Khu  A: Khối công trình chính (Hành chính – Phòng học – Giảng đường): (Trệt + 1 lầu)
Diện tích xây dựng: 13.730 m2
Diện tích sàn xây dựng: 24.830 m2
1. Khối hành chính:
Diện tích: 1.490 m2
1. Khối lớp học:
Diện tích: 4.710 m2
1. Khối phòng thí nghiệm:
         			Diện tích: 2.260 m2
1. Khối hội trường:
       			Diện tích: 1.030 m2
   e-  Khối giảng đường: 
      		Diện tích: 3.480 m2
   f-  Khối phòng chức năng khác (Phòng chiếu phim, phòng bộ môn):
     		Diện tích: 1.100 m2
   g-  Sảnh – Hành lang – Cầu thang:
   		Diện tích: 9.930 m2
h-  Khu vệ sinh (12 khu): 
    		Diện tích: 830 m2
2. Khu B: Khối nhà xưởng – thực hành: (trệt + 2 lẩu)
Diện tích xây dựng: 8.770 m2
 		Diện tích sàn xây dựng: 11.010 m2
3. Khu C: Trung tâm nghiên cứu: (trệt +1 lầu )
Diện tích xây dựng: 5.130m2
Diện tích sàn xây dựng: 9.545 m2
4. Khu D: Khu thể dục thể thao: 22.943 m2
+ Nhà thi đấu – Tập luyện TDTT:
Diện tích xây dựng: 2.600 m2
Diện tích sàn xây dựng: 2.600 m2
+ Hồ bơi ngoài trời:
Diện tích xây dựng: 1.700 m2
+ Sân bóng đá có đường chạy: 
Diện tích xây dựng: 15.845 m2
+ Sân bóng chuyền: 2 sân
Diện tích xây dựng: 542 m2x 2 = 1.084 m2
+ Sân bóng rổ: 2 sân
Diện tích xây dựng: 542 m2x 2 = 1.084 m2
+ Sân tennis: 2 sân
Diện tích xây dựng: 315 m2 x 2 = 630 m2
5. Khu E (Trệt +2 lầu): Khu ký túc xá + nhà phục vụ - sinh hoạt + Khu nhà ở cán bộ - giáo viên – nhân viên – Nhà khách:
Diện tích xây dựng: 10.390 m2
Diện tích sàn xây dựng: 26.120 m2
1. Khu ký túc xá (Trệt + 2 lầu)
Diện tích xây dựng: 6.720 m2
     			Diện tích sàn xây dựng: 17.920 m2
1. Nhà phục vụ + sinh hoạt: (Trệt + 2 lầu)
Diện tích xây dựng: 2.770 m2
Diện tích sàn xây dựng: 8.050 m2
1. Khu nhà ở CB CNV + Nhà khách: (Trệt +2 lầu)
1. Diện tích xây dựng: 900 m2
1. Diện tích sàn xây dựng: 2.700 m2
6. Công trình phụ:
Diện tích xây dựng: 3.759.40 m2
Diện tích sàn xây dựng: 3.759,40 m2
1. Khối Nhà bảo vệ (2 nhà):  (8,00 x 8,4)x 2  =134,40 m2
1. Khối nhà xe 1 (Khách liên hệ): 10,00 x 35,00 = 350,00 m2
1. Khối nhà xe 2 và 3: (20,00 x45,00)x 2 = 1.800,00 m2
1. Khối nhà xe 4: 10,00 x 35,00 = 350,00 m2
1. Khối nhà xe 5: 15,00 x 45,00 = 675,00 m2
1. Khối nhà xe 6:10,00 x 45,00 = 450,00 m2
7. Hạ tầng kỹ thuật:
1. Tường rào, cổng: 2.286 m2
1. Bãi xe ô  tô: 3.910 m2
1. Khu xử lý nước thải: 2.500 m2
1. Đất dự trữ khu học tập: 40.050 m2
1. Đất cây xanh – bãi cỏ - lồi đi nội bộ: 185.853,6 m2
1. Đất giao thông chính: 35.987 m2
[bookmark: _Toc375811914]
* Hệ thống chỉ tiêu
	Đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất: nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở hạ tầng tăng dần qua từng năm. Tổng mức đầu tư từ 2013 đến năm 2020 là  454,562 tỷ đồng (cơ sở 1) và 1.273,773 tỷ đồng (cơ sở 2).
Nâng cấp, trang bị mới các xưởng thực tập tại các khoa nghề. Tổng mức đầu tư từ 2013 đến năm 2020 là 239,546 tỷ đồng (cơ sở 1) và 394,223 tỷ đồng (cơ sở 2).
								Đơn vị tính: Tỷ đồng.
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Cộng

	Phát triển CSVC Cơ sở 1
	
	16,986
	4,965
	163,013
	60,744
	107,662
	82,138
	19,052
	454,562

	[bookmark: _Hlk375290033]Phát triển CSVC
Cơ sở 2
	
	50,000
	50,000
	37,106
	176,933
	314,807
	381,739
	263,188
	1.273,773

	[bookmark: _Hlk375646346]Trang thiết bị Cơ sở 1
	0,93
	66,405
	49,956
	8,320
	10,325
	35,810
	29,300
	38,500
	239,546

	Trang thiết bị Cơ sở 2
	
	
	
	
	
	204,691
	32,340
	157,192
	394,223


 
	0. 
	* Phân kỳ mức đầu tư về cơ sở vật chất:
Căn cứ pháp lý:
- TCVN 3981: 1985 – Trường Đại học - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 4602: 2012 – Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 9210: 2012 – Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- QĐ 155/2005/QĐ-TTg ngày 23/6/2005 của Chính phủ đến năm 2010 giải quyết chỗ ở cho HSSV; 
- Nghị quyết  số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: 4m²/người. 
* Cơ sở 1: Xây mới và nâng cấp một số công trình phục vụ đào tạo tại địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, trên diện tích 5,0646 ha. 
                                                                                                  Đơn vị tính: tỷ đồng

	Stt
	Hạng mục
	Diện tích xây dựng
	Quy mô
 Xây dựng
	Tổng kinh phí
	Thành tiền giá xây dựng

	
	
	
	
	
	năm 2014
	năm 2015
	năm 2016
	năm 2017
	năm 2018
	năm 2019
	năm 2020

	1
	Tòa nhà Công nghệ Thông tin
và Thư viện
	572 m2 x 6 =3.433m2
	6 tầng
	34,023
	
	
	0,680
	29,940
	3,402
	
	

	2
	Tòa nhà Khoa Cơ khí
	3,678 m2 x 5 =18.390m2
	5 tầng
	182,253
	
	1,823
	162,205
	18,225
	
	
	

	3
	Khoa Điện – Điện tử
	2,031 m2 x 1 =2.031m2
	1 tầng
	20,128
	16,986
	3,142
	
	
	
	
	

	4
	Tòa nhà Khoa Động lực
	2,317 m2 x 5 =11.585m2
	5 tầng
	114,812
	
	
	
	1,148
	102,183
	11,481
	

	5
	Khu lớp học lý thuyết
	378 m2 x 3 =1.134m2
	3 tầng
	11,238
	
	
	
	
	
	0,112
	11,126

	6
	Ký túc xá Sinh viên
	1,333 m2 x 6 =7.998 m2
	1 tầng hầm và
5 tầng lầu
	79,264
	
	
	
	
	0,793
	70,545
	7,926

	7
	Nhà thi đấu đa năng
	1,296m2 x 1 = 1.296 m2
	1 tầng
	12,844
	
	
	0,128
	11,431
	1,284
	
	

	TỔNG CỘNG
	454,562
	16,986
	4,965
	163,013
	60,744
	107,662
	82,138
	19,052


* Cơ sở 2: Các cơ sở phục vụ đào tạo của Phân hiệu CĐKT Lý Tự Trọng tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi phân bố hợp lý trên diện tích 33,7 ha. 
                                                                                                               Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Stt
	Hạng mục
	Diện tích xây dựng
	Mục đích sử dụng
	Tổng  kinh phí
	Thành tiền giá xây dựng

	
	
	
	
	
	năm 2014
	năm 2015
	năm 2016
	năm 2017
	năm 2018
	năm 2019
	năm 2020

	1
	Đền bù giải tỏa mặt bằng
	
	
	100
	50
	50
	
	
	
	
	

	2
	Khu nhà làm việc + Khu lý thuyết + Phụ trợ
	24.830 m²
	Nhà làm việc + Học lý thuyết + phòng thí nghiệm, hội trường … 
	246,076
	
	
	2,461
	81,205
	81,205
	81,205
	

	3
	Khu xưởng thực hành
	11.010 m²
	Cho tất cả các nghành học hiện có của trường
	109,114
	
	
	1,091
	64,377
	43,646
	
	

	4
	Trung tâm nghiên cứu
	9.545 m²
	
	94,596
	
	
	
	
	
	47,298
	47,298

	5
	Khu liên hợp thể dục thể thao+Nhà giáo dục thể chất
	4.300 m²
	Sân bóng, Hồ bơi, Nhà thi đấu thể thao đa năng, Nhà giáo dục thể chất
	42,615
	
	
	
	
	0,426
	25,143
	17,046

	6
	Ký túc xá
	17.920 m²
	Lưu trú HSSV
	177,594
	
	
	
	1,776
	58,606
	58,606
	58,606

	7
	Khu nhà phục vụ sinh hoat
	10.750 m²
	Nhà ở công vụ, nhà ăn
	106,538
	
	
	
	
	
	53,269
	53,269

	8
	Thư viện
	7.810 m²
	
	77,4
	
	
	
	0,774
	45,666
	30,960
	

	9
	Hạng mục phụ

	
	Sân bãi, cây xanh
	167.527 m2
	
	171,082
	
	
	
	
	56,457
	56,457
	58,168

	
	Tường rào + cổng
	2.107
	
	4,753
	
	
	4,753
	
	
	
	

	
	Đường đi, cây xanh, thảm cỏ
	31.176 m2
	
	144,005
	
	
	28,801
	28,801
	28,801
	28,801
	28,801

	TỔNG CỘNG
	1.273,773
	50
	50
	37,106
	176,933
	314,807
	381,739
	263,188


* Phân kỳ đầu tư về trang thiết bị:
1. Cơ sở 1
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	TT 
	Tên máy móc thiết bị
	Tổng kinh phí
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	3,13
	 
	 
	1,58
	 
	 
	0,7
	 
	0,85
	Trang bị cho 6 khoa nghề

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	14,4
	 
	 8
	
	 
	
	 
	6,4 
	
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	20,46
	 
	10,85
	 
	 
	 
	
	 
	9,61
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	11,9
	 
	 6,6
	
	 
	
	 
	 5,3
	
	Chuyên ngành điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	4,59
	 
	2,43
	 
	
	 
	 
	 
	2,16
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	30,72
	
	7,93
	8,73 
	 
	 
	 
	 
	14,06
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	7
	Phòng thực tập điện CN2
	11,77
	
	11,77
	
	
	
	
	
	
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	8
	Máy Tiện
	14,51
	 
	 
	8,25
	0,6
	4,66
	 
	 
	1
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	9
	Máy tiện CNC
	3,22
	
	
	
	
	
	3,22
	
	
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	10
	Máy Phay
	29,44
	 
	 
	9,75
	
	0,5
	12,98
	5,71
	0,5
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	11
	Máy phay CNC
	2,96
	
	
	
	
	
	2.96
	
	
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	12
	Phòng thí nghiệm cơ học
	7,39
	 
	3
	 
	 
	 
	4,39
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	13
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	7,83
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	
	4,83 
	Kỹ thuật Cơ khí

	14
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	2,54
	 
	1,09
	 
	 
	 1,45
	 
	 
	
	Kỹ thuật Cơ khí

	15
	Xưởng Nguội
	9,58
	
	
	9,58
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật Cơ khí

	16
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	17
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	10,76
	 
	2,77
	 
	1,68
	1,85
	 
	4,46
	 
	Thực tập tổng hợp – Động lực

	18
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	19
	Phòng thực tập động cơ

	1,57
	
	1,57
	
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	20
	Phòng thực tập ô tô
	1,48
	
	1,48
	
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	21
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	3,89
	 
	1,76
	 
	2,13
	 
	 
	 
	 
	Thực tập động cơ (xăng + dầu)

	22
	Thiết bị đồng sơn
	7,53
	 
	3,06
	 
	 
	 
	4,47
	 
	 
	Thực tập sửa chữa thân vỏ và sơn xe

	23
	Phòng thí nghiệm điện ôtô
	9,76
	 
	 
	3,96
	 
	 
	 
	5,8
	 
	Điện Ô tô

	24
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	0,98
	0,2
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	0,48
	Thực tập khung gầm ô tô

	25
	Máy vi tính
	10,89
	0,625
	1,375
	0,756
	1,664
	0,915
	2,013
	1,107
	2,435
	Công nghệ thông tin

	26
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	4,42
	 
	
	 
	 2
	 
	 2,42
	 
	 
	Công nghệ thông tin

	27
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	4,66
	 
	 
	2
	 
	 
	 2,66
	 
	 
	Công nghệ thông tin

	28
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	0,6
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành điều hòa không khí  - Điện lạnh

	29
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	0,25
	 
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật sấy và kỹ thuật lò hơi – Điện lạnh

	30
	Máy móc thiết bị xưởng  thực tập máy lạnh
	0,97
	 
	0,15
	 
	 
	0,35
	 
	 
	0,47
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành máy lạnh

	31
	Máy móc thiết bị xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	0,6
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	0,5
	 
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành lạnh công nghiệp

	32
	Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A
	0,31
	
	0,31
	
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	33
	Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C
	0,32
	
	0,32
	
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	34
	Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A
	0,39
	
	0,39
	
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	35
	Xưởng may công nghiệp
	3,405
	0,105
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	2,1
	May công nghiệp

	36
	Xưởng cắt
	0,25
	
	
	0,25
	
	
	
	
	
	May

	37
	Xưởng thiết kế rập (Phần mềm Lectra/40 licence)
	0,35
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	May

	38
	Phòng Lab
	0,6
	 
	 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	Ngoại ngữ

	 
	CỘNG
	239,546
	0,93
	66,405
	49,956
	8,32
	10,325
	35,81
	29,3
	38,5
	 



Cơ sở 2
									Đơn vị tính: Tỷ đồng
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Tổng kinh phí
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	2,21
	1,05
	1,16
	
	06 khoa 

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	12,86
	5,82
	
	7,04
	Điện

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	17,55
	7,94
	
	9,61
	Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	10,65
	4,82
	
	5,83
	Điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	4,05
	1,89
	
	2,16
	Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	25,68
	11,62
	
	14,06
	Điện – Điện tử

	7
	Phòng thực tập CN
	38,08
	17,03
	
	20,85
	Điện – Điện tử

	8
	Xưởng tiện 
	24,27
	10,98
	
	13,29
	Cơ khí

	9
	Xưởng phay
	28,69
	12,98
	
	15,71
	Cơ khí

	10
	Xưởng nguội
	25,62
	11,59
	
	14,03
	Cơ khí

	11
	Xưởng hàn
	2,65
	1,2
	
	1,45
	Cơ khí

	12
	Xưởng CNC
	28,73
	13
	
	15,73
	Cơ khí

	13
	Phòng thí nghiệm cơ học
	10,15
	
	4,83
	5,32
	Cơ khí

	14
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	9,22
	
	4,39
	4,83
	Cơ khí

	15
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	3,7
	
	1,76
	1,94
	Cơ khí

	16
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	3,23
	1,46
	
	1,77
	Cơ khí

	17
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	4,4
	2,04
	1,12
	1,24
	Động lực

	18
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	0,51
	0,15
	0,17
	0,19
	Động lực

	19
	Phòng thực tập động cơ
	4,83
	2,3
	2,53
	
	Động lực

	20
	Phòng thực tập ô tô
	4,55
	2,17
	2,38
	
	Động lực

	21
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	5,42
	2,58
	2,84
	
	Động lực

	22
	Thiết bị đồng sơn
	9,39
	4,47
	4,92
	
	Động lực

	23
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	11,07
	5,27
	5,8
	
	Động lực

	24
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	0,84
	0,4
	0,44
	
	Động lực

	25
	Máy vi tính
	6,26
	5,04
	
	1,22
	Công nghệ Thông tin

	26
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	5,35
	2,42
	
	2,93
	Công nghệ Thông tin

	27
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	5,88
	2,66
	
	3,22
	Công nghệ Thông tin

	28
	Xưởng thực hành điện lạnh cơ bản
	3,32
	1,5
	
	1,82
	Điện lạnh

	29
	Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh
	4,42
	2
	
	2,42
	Điện lạnh

	30
	Xưởng thực hành bảo trì tủ lạnh
	4,42
	2
	
	2,42
	Điện lạnh

	31
	Xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	1,01
	0,46
	
	0,55
	Điện lạnh

	32
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	1,77
	0,8
	
	0,97
	Điện lạnh

	33
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	0,69
	0,31
	
	0,38
	Điện lạnh

	34
	Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A
	1,02
	0,46
	
	0,56
	Điện lạnh

	35
	Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C
	1,04
	0,47
	
	0,57
	Điện lạnh

	36
	Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A
	1,26
	0,57
	
	0,69
	Điện lạnh

	37
	Xưởng may công nghiệp
	3,84
	1,74
	
	2,1
	Công nghệ may thời trang

	38
	Xưởng cắt
	0,73
	0,33
	
	0,4
	Công nghệ may thời trang

	39
	Xưởng thiết kế rập 
	1,13
	0,51
	
	0,62
	Công nghệ May thời trang

	40
	Phòng Lab
	1,46
	0,66
	
	0,8
	Ngoại ngữ

	
	Tổng cộng
	394,223
	204,691
	32,340
	157,192
	



+
+
-
-
-
b. Nguồn vốn theo các hoạt động của dự án:
-
-
-
-
-
4. Kế hoạch hoạt động của dự án
Nêu cụ thể  kế hoạch thực hiện dự án theo năm và nhu cầu vốn để đạt được các mục tiêu đối với các nội dung dự án đầu tư
Các dự án
- Dự án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (hệ thống đào tạo e-Learning) trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;
- Dự án “Xây dựng hệ thống tài nguyên thông tin - thư viện điện tử tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;
- Dự án “Nâng cao trình độ quản lý và trình độ chuyên môn cho cán bộ - giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;
- Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;
- Dự án “Tin học hóa công tác quản lý của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;
- Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất nhà xưởng, lớp học, phòng thực hành, phòng làm việc và cơ sở hạ tầng”;
- Dự án “Tăng cường trang thiết bị dạy học”;
- Dự án “ Xây dựng mặt bằng tổng thể tại cơ sở chính”;
- Dự án “Xây dựng cơ sở tại Củ Chi”;
- Dự án “Xây dựng Trung tâm xưởng thực hành”;
- Dự án “Nâng tầng Khoa Điện – Điện tử”;
- Dự án “Dời cổng tại cơ sở chính”.
- Dự án “Ký túc xá Sinh viên”.
- Dự án “Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO”
- Dự án “Xây dựng trường Cao đẳng trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh và các kế hoạch thực hiện đề án trường trọng điểm”.
- Dự án “Xây dựng trường Đại học trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh”.
5. Giải pháp thực hiện dự án
Nêu cụ thể các giải pháp để thực hiện dự án, trong đó làm rõ các giải pháp về cơ chế, chính sách, về huy động nguồn lực đầu tư, về tuyể sinh, đào tạo…
III. Đánh giá hiệu quả dự án
1. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
2. Về xã hội và môi trường
Đánh giá tác động về xã hội và môi trường
Ngoài sự góp phần vào việc giải quyết nhu cầu đào tạo triong khu vực, dự án còn có khả năng làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực. Vì vậy ngoài việc đánh giá hiệu quả của dự án mang lại, ta cần đánh giá những ảnh hưởng của dự án đối với môi trường trong giai đoạn thực hiện dự án để khắc phục vá hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng đó.
1. Các nhân tố gây ô nhiễm chính trong giai đoạn thi công:
Gây tiếng ồn chủ yếu phát sinh do các động cơ của thiết bị thi công.
Gây tiếng ồn do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công .
Bụi,đất, đá, cát phát sinh trong quá trình vận chuyển và thi công các hạng mục của dự án.
Ô nhiễm nước thải do thi công và sinh hoạt của công nhân thi công trong công trường.
Các loại khí thải phát sinh trong quá trình thi công cơ giới và vận chuyển như :SOx, NOx, CO…
Mật độ xe cộ lưu thông trên các con đường gần dự án sẽ tăng gia đáng kể, cò thể gây ra tình trạng cản trở giao thông và khả năng gây tai nạn giao thông sẽ tăng lên.
Vì vậy trong quá trình thi công các hạng mục của công trình sẽ phát sinh các vấn đề làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân trong và lân cận khu quy hoạch.
Tuy nhiên các ảnh hưởng trên có thể khắc phục được nếu có các giải pháp thi công và bảo vệ môi trường một cách hợp lý.
1.  Các nhân tố gây ô nhiễm trong thời giann khai thác :
Nước thải do sinh hoạt của công trường trong thời gian hoạt động.
Rác thải do sinh hoạt và dịch vụ thải ra 
Gián tiếp giúp các ngành sản xuất khác phát triển như.
1.  Các giải pháp khắc phục:
Trong thời gian thi công:
Giáo dục cán bộ công nhân trên công trường về ý thức bảo vệ môi trường,quy định nơi đổ rác sinh hoạt, rác thải xây dựng và có các biện pháp xử lý chất thải hợp lý.
  Kiểm tra thường xuyên các đơn vị thi công làm đúng các biện pháp che chắn hợp lý, tưới nước, rửa xe, rửa đườn chống bụi khi xây lắp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
Làm hệ thống biể báo, báo hiệu giao thông.
Hạn chế làm việc về đêm, nhất là các phương tiện thi công bằng cơ giới để tránh ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của người dân sống quanh khu vực thi công.
Trong thời gian khai thác dự án:
Thoát nước:
Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt từ công trình, được thoát theo đường ống đến hố ga. Các hố ga này có lưới chắn rác và hệ thống xi phông để ngăn mùi hôi thối của hệ thống cống, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Cống thoát nước phài có kí hiệu riêng để dễ phân biệt.
Nước mưa thoát theo rảnh đậy đan BTCT dẫn vào hố ga chính và thoát ra hệ thống cống chung, một phần thoát nước theo độ dốc sân.
Rác sinh hoạt:
Rác thải phải được quyét dọn thường xuyên và tập trung tại vị trí quy định, sau đó sẽ được xe rác vận chuyển rác về bãi xử lý rác của Thành phố.
Phối hợp với công ty vệ sinh môi trường địa phương nhằm giải quyết lượng rác thải sinh hoạt.
1. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ;
Thành lập tổ phòng cháy nổ, thiên tai. Tổ này được tập huấn đầy đủ và thường xuyên để  đề phòng khi có sự cố xảy ra.
Trang bị cho công trình đầy đủ các dụng cụ phòng chữa cháy ( bình chữa cháy, thanh tre, câu liêm, xô …). Thường xuyên tập phương án PCCC, chống báo lụt, thiên tai thích hợp cho tại công trường.
Có dụng cụ tự động ở cầu dao tổng lưới điện nhằm cắt điện tự động khi có sự cố.
Trong mặt bằng tổ chức các bể nước, bề cát cứu hỏa ở vị trí thích hợp.
Có bảng ghi danh bạ điện thoại các cơ quan đặc biệt như: Công an khu vực, đội PCCC, cơ sở y tế gần nhất.., để khi có sự cố ban quản lý có thể liên lạc kịp thời.
1. CÁC YÊU CẦU VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG:
         Trong thời gian thi công:
Toàn bộ tài sản của công trình được bảo quản và bảo vệ chu đáo.Công tác an ninh trật tự được đặc biệt được chú ý, vì mất mát vật tư tài sản sẽ gây thiệt hại cho xã hội, tới tâm lý người lao động và tới uy tín của Nhà thầu. Chính vì vậy, trên công trường duy trì kỷ luật lao động, nội quy về chế độ trách nhiệm của từng người từ Chỉ huy công trường đến mỗi cán bộ công nhân viên. Có chế độ bàn giao rõ rang, chính xác tránh gây mất mát và thiệt hại vật tư, thiết bị tài sản nói chung. Nhà thầu sẽ xây dựng bản nội qui tại công trường và tổ chức cho công nhân học tập.
Lập danh sách công nhân, cán bộ bảo vệ ở tại công trường, đăng ký với bên A và đăng ký an ninh trật tự với công an địa phương.
Ngoài giờ làm việc đều có cán bộ trực chỉ huy và nhân viên bảo vệ kiểm tra thường xuyên công trường 24h/24h
Vật tư thiết bị quan trọng để trong kho kín và bào quản an toàn chất lượng.
Phổ biến công nhân đi lại theo cổng của công trường và phải có sự giám sát của bảo vệ công trường.
Đưa ra khỏi công trường những cá nhân vi phạm nội quy công trường, vi phạm công tác kỹ thuật, làm dối, làm ẩu gây hư hỏng và lãng phí vật liệu.
Quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương, phối hợp với công an địa phương và Chủ đầu tư làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực thi công.
       Trong thời gian khai thác :
Ngoài giờ làm việc đều có nhân viên bảo vệ kiểm tra thường xuyên Trường.
Quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương, phối hợp với công an địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực.
3. Về hiệu quả kinh tế
4. Tính bền vững của dự án
5. Phân tích rủi ro và giải pháp
IV. Kết luận và kiến nghị


